
LUC

NKH
Công viên cây xanh: 3ha

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

CLN

CLN

HNK

HNK

CSD

CSD

CLN

NKH

NKH
NKH

NKH

NTD

NTS

CLN

LUC

HNK

CSD

NKH

HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỶ LỆ 1:10 000

HUYỆN PHÚC THỌ

HUYỆN MÊ LINH

HUYỆN HOÀI ĐỨC

HUYỆN ĐÔNG ANH

QUẬN BẮC TỪ LIÊM

S
ô
n
g
 Đ

á
y

Khu đô thị tân tây đô

Khu sinh thái Đan Phượng

Trường học
Trường học

Ðơn Vị X260

 Thể thao
Khu Liên Hiệp

MNC

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

LUC

LUC

LUC LUC

LUC

LUC LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNKHNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK
HNK

HNK

HNK

HNK
HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

CQP

CQP

CAN

CQP

CAN

CAN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

CLN

HNK

HNK

HNK

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

DTT

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

CLN

CLN

CLN

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKN

SKC

SKC

DGD

DVH

TSC

MNC

MNC

SON

TSCNTS

DYTPNK

TON

DVH

DGD

DGD

HNK

DVH

DVHDDT

TIN
TIN

DVH

DDT

TON

NTS

NTS

CLN

TSC
CANDGD

DTS

TIN

SKC

MNC

SKC

SKC

SKC

SKN

SKC

CLN

NKH

DGD

DGDDGD

DGD

MNC

DTT

TIN

DGD

DGD

DGD

NTS

DDT

TSC

DVH

DYT

SKC

DCH

DVH

NTS

DVH

SKC
ODT

SKC

CQP

SKC

DVH

DDT

NTD
NTS

DRA

SKC

SKC

DGD

DGD

DTT

TIN

DCH

TONTON

DGD

DGD

DGD

TSC

TIN

TIN

DVH

TIN

DTT

NTD
CLN

CLN

SKC

SKN

SKC

ODT

SKC

TMD

TIN
DCH

TSC
TMD

TON

HNK

DSK

ODT
ODT

TIN
DVH

DTT

DRA

TIN

CLN

DGD

TIN
TSC

DVH

DVH

SKC

TSC

DTS

TSC

DTS

MNC

DTT

SKCSKC

TMD

SKC

DTT

DYT
SKC

SKC
DVH

DGD

DVH

TSC

CAN

TMD

DGD

ODT

ODT

ODT
LUC

HNK

NTS

NTS

NTS

NTS

DGD
DGD

TSC

NTS

CLN

ODT

NKH

SKC

SKC

SKX

TON

TIN

TIN

NTD

SKC

DTL

DTL

TON

TON

DTT

SKC

SKC

TON

MNC

DGD

TIN

NTD

NTS

NTS

ODT

ODT

HNK

DGD

CLN

CLN

CLN

CLN

HNK

DGD

DVH

SKC

TON
TIN

TIN

NKH

SKC

ODT

TSC

DTS

TIN

DKV

TON

SKC

DRA

HNK

SKC DRA

TON

TON

TIN

TIN

TIN

DGD

DGD

SKC
TON

DVH

DYT

TIN

TON

TON

CLN HNK

TON

DVH

TIN

DVH

TIN

DVH

MNC

TIN

TIN

MNC

CSD

SKX

SON

SON

MNC

TON

DVH

DGD

NTS

NGUỒN TÀI LIỆU

-Bản đồ địa giới hành chính 513 của huyện
-Bản đồ địa chính của các xã thị trấn  theo hệ tọa độ VN-2000

-Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các xã thị trấn năm 2019

TRƯNG
Q. HAI BÀ

KIẾM
Q. HOÀN

MÊ LINH

HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

TỈNH HÀ NAM

TỈNH PHÚ THỌ

TỈNH HÒA BÌNH

Q. BA ĐÌNH

Q. ĐỐNG ĐA

Q. THANH XUÂN

Q. TÂY HỒ

Q. HOÀNG MAI

H. GIA LÂM

H. ĐÔNG ANH

H. SÓC SƠN

Q. CẦU GIẤY
Q. LONG BIÊN

VĨNH PHÚC

HUYỆN BA VÌ

HUYỆN PHÚC THỌ

HUYỆN THẠCH THẤT
HUYỆN HOÀI ĐỨC

HUYỆN QUỐC OAI

HUYỆN CHƯƠNG MỸ

HUYỆN THANH OAI

HUYỆN THƯỜNG TÍN

HUYỆN MỸ ĐỨC

HUYỆN ỨNG HOÀ

HUYỆN PHÚ XUYÊN

TX. SƠN TÂY

QUẬN HÀ ĐÔNG

HUYỆN THANH TRÌ

TỈNH HƯNG YÊN

TỈNH BẮC NINH

TỈNH BẮC GIANG

TỈNH THÁI NGUYÊN

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

LUC

LUC

LUC

TMD

NTD

SKN

HNK

HNK
CLN

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

TON

DVH

ODT

ODT

ODT

ODT ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

LUC

ODT

ODT

CLN

CLN

CLN

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN

CLN

HNK

HNK

HNK

HNK

CLN

LUC HNK

HNK

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

LUC

HNK

HNK

HNK

HNK

ODT

NTD

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

HNK

HNK
ODT

ODT

ODT

DGD

DGD

HNK

ODT

DGD

CSD

CSD

CSD

CLN

ODT

DSH

ODT

SKC

DSH

ODT

ODT

TON

ODT
ODT ODT

ODT

ODT

TIN

ODT

DCH

ODT

ODT

ODT

DDL

ODT

(Tổng diện tích tự nhiên 7782.82 ha)

SKC

ODT

HNK

HNK

MNC

MNC

MNC

MNC
MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

Đất Nông nghiệp khác

-Bản đồ phân khu S1 - Tỷ lệ 1:5000

-Bản đồ phân khu S2 - Tỷ lệ 1:5000
-Bản đồ phân khu GS - Tỷ lệ 1:5000

NKH

HNK

HNK

CSD

NTS

NTS

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

NTS

ODT

ODT

HNK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

HNK

HNK

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

SKC

ODT

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ Địa chính Hà Nội

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

Q. BẮC TỪ LIÊM

-Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 - Tỷ lệ 1:10000

ODT

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC

UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

Kí, ghi rõ họ và tên, đóng dấu Kí, ghi rõ họ và tên, đóng dấu Kí, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Hà Nội, ngày     tháng    năm Đan Phượng, ngày    tháng    năm Hà Nội, ngày    tháng    năm

cộ
n
g

h
o
à

xã

hội chủ

ng
hĩa

vi
ệt

n
a

m

B

ODT

NTD
NTD
CLN

DKV
CLN

ODT
CLN

DGT
LUC

TMD
LUC

DTT
LUC

ODT
LUCGT113

ODT

22.8

D26

ODT

ODT

NTD

NTD

DVH

TMD

DYT

DGD

ODT

DVH

DKV
HNK

TT45

TT55
TT9

TT9

TT9

TT9

TT47

NTS
NTD

LUC
ODT

TMD
CSD

DGD
DKV

DGD
NTS

DGD
HNKDTT

HNKTMD
NTS

DVH
NTS

HNK
DKV

HNK
DKV

NTS+CLN
DGT

HNK
DTT

LUC
DTT

LUC
NTD

LUC
DVH

LUC
DKV

LUC+NTS
TMD

HNK
NTD

TSC
DGD

LUC
DRA

LUC+HNK+NTS+CLN
TMD

LUC+NTS+CLN
ODT

DGD
ODT

LUC
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
TMD

CLN
DGT

LUC
DGT

CLN
DGD

CLN
DVH

CLN
DVH

DGD
DKV

CLN
DKV

CLN
DKV

DGD
DDT

CLN
DBV

CLN
DRA

DKV
NTS

DYT
TSC

TMD
LUC

TON
LUC

DKV
NTS

TON
LUC

DKV
LUC

DGD
LUC

DKV
LUC

TMD
LUC

TMD
LUC

DKV
NTS

TMD
LUC

DGT
HNK

TMD
LUC

DRA
LUC

DTT
LUC+CLN

TMD
LUC

TMD
HNK

TON
CLN

DRA
LUC

MNC
LUC+HNK

DGD
LUC

DKV
LUC+HNK

DXH
NKH+HNK

ODT
NKH

ODT
CLN

DKV

DTL

SKC

NTD

LUC

SKC

LUC

CAN

MNC

SKC

DDT
SKC

DKV

DCH

DKV
HNK

LUC+HNK
DKV

DGD
LUC

DGT
LUC

DKV
HNK

DGD
HNK

DKV
CLN

DKV
CLN

LUC
ODT

LUC+NTS
ODT

LUC
DKV

LUC
DKV

DKV
NKH

LUC
DKV

LUC
TMD

TT7

3.93%

ODT

HNK

NTS

TT51

TT5a

MNC

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

CLN

ODT

HNK

306.05 ha

TSC
LUC

CAN
LUC

CQP
LUC

DKV
LUC

 Văn Hiến
Mở rộng đền

DVH
HNK

ODT
CLN

DKV
TSC

DKV
HNK

DGD
CLN

TMD
SON

HNK
ODT

HNK+ LUC
DKV

ODT
LUC

ODT
LUC

ODT
CLN

LUC
DKV

LUC+HNK
CLN

LUC
ODT

LUC
ODT

LUC
ODT

MNC

MNC

MNC
MNC MNC MNC MNC

MNC
MNC

MNC MNCMNCMNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC
MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

DVH
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
LUC

ODT
HNK

ODT

ODT
HNK+CLN

ODT
LUC+HNK
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 Đường 
N17

Khu giáo dục tập trung

LUC
DKV

LUC+NTS
TMD

Căn cứ hậu phương

TMD
NKH

LUC+CLN
DKV

DKV
LUC

HNK

CLN
ODT

ODT
LUC

TM67

SKC

TM800

TM8
TM8

DGD

HNK+CLN

TON

ODT

ODT
DGT

DTT

LUC

HNK
ODT

47.10%

3665.71 ha

48.97%

3811.06 ha

DGD
DVH

DKV
LUC

1.00
2025

KH25

KH46

KH47

KH42

KH18

KH32

KH38

KH39

KH58

KH150

1.04

2025

KH33

KH34

KH44

KH49

KH50

KH51

KH52

KH54

KH57

KH59

KH61

KH63

KH65

KH72

KH107

KH139

K
H

1
4
7

KH147

K
H

1
4
7

KH140

KH443

KH443

KH98

KH99

KH137

KH103

KH103

KH103

KH143

KH142

KH136

K
H
1
1
2

KH144

KH157

KH129

KH115

KH116

KH118

CLN
DGT

CLN
DGT

CLN
DGT

KH14

KH17

KH24

LUC+NTS+CLN
ODT

DYT
LUC

TMD
CSD

KH310

KH302

KH307

KH335

KH313

KH312

KH445

KH343

KH341

KH342

DRA
LUC

KH309

KH501

KH502

KH505

KH404

KH413

KH415

KH446

KH447

KH441

KH420

KH424

KH423

KH430

KH425

KH439

KH444

KH438

KH438

KH450

KH451

KH452

KH453

KH448

8.10
2025

LUC
DGT

DGT
HNK+LUC

KH310

KH310

HNK
DKV

KH55

KH336

THÔN TRUNG

THÔN HẠ

TRẠI KIM ÂU

TRẠI NGỌC KIỆU

TRẠI NGỌC TRÚC

THÔN NGỌC KIỀU

THÔN HẠ HỘI

THÔN ĐAN HỘI

THÔN HẠ MỖ

THÔN 5

THÔN 2

THÔN 4

THÔN 3

THÔN 1

THÔN 6

THÔN 7

THÔN 8

THÔN 9 THÔN 10

THÔN TRUNG THÀNH

THÔN TIẾN BỘ

THÔN HOA CHỬ

THÔN TÂN THỊNH

THÔN AN SƠN 1

THÔN ĐẠI PHÚ

THÔN AN SƠN 2

THÔN ĐOÀI

THÔN ĐẠI

THÔN ĐÔNG

THÔN THU QUẾ

 THÔN THUẬN THƯƠNG

THÔN THỐNG NHẤT

THÔN THÁP THƯỢNG

THÔN PHƯƠNG MẠC

THÔN ÍCH VỊNH

THÔN LA THẠCH

THÔN ĐỊCH THƯỢNG

THÔN TRÀNG SINH

ODT

DRA

NTD

TIN

CQP

TON

DDT

SKC
DVH

SKC

THÔN HÒA BÌNH

THÔN CHIẾN THẮNG

HỒNG GIANG
    THÔN

THÔN BÁ NỘI
HỒNG GIANG

  THÔN

THẮNG LỢI
 THÔN

TIÊN TÂN
THÔN

TRẠI TIÊN TÂN

THÔN ĐÔNG LAI

THÔN HỮU CƯỚC

THÔN THƯỢNG TRÌ

THÔN THƯỢNG

ĐOÀI QUÝ

CDS
TMD

DRA
HNK

HNK
CSD

ODT
HNK

CQP
NTS

DVH
NTS

CLN
HNK

NTD

DGD
HNK

THÔN TỔ

CLN
HNK

TMD
HNK

NTD

NTD

XÃ PHƯƠNG ĐÌNH

XÃ THỌ XUÂN

XÃ THỌ AN

XÃ HỒNG HÀ

XÃ LIÊN HỒNG

XÃ LIÊN HÀ

XÃ LIÊN TRUNG

XÃ HẠ MỖ

XÃ THƯỢNG MỖ

XÃ ĐAN PHƯỢNG

THỊ TRẤN PHÙNG

XÃ ĐỒNG THÁP

XÃ SONG PHƯỢNG

XÃ SONG PHƯỢNG

XÃ TÂN LẬP

XÃ TÂN HỘI

(MIỀN NGŨ CHÂU)

XÃ TRUNG CHÂU

XÃ TRUNG CHÂU

(MIỀN VÂN THỦY)

TON

TIN DCH

DDT

DDT

DGD
TIN

DCH

MNC

SKC

TIN

DTT

DCH

ODT

DRA

HNK
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

MNC

MNC

MNC

ODT
CLN

LUC

LUC

LUC

KH117

ODT

NTD

350

Mã HT
Mã KH
Mã HTNăm ...

DT Mã HT
Mã QH

Địa hình

Điểm độ cao, ghi chú độ cao

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ

hoạch sử dụng đất cấp huyện
bản đồ quy hoạch trên nền là bản đồ quy
thực hiện trong năm kế hoạch trên nền 
Ký hiệu, hình thức thể hiện khoanh đất 

123,5

ODT

mã HT

ONT

mã HT

RSN

RSX

RDD

RPH

CLN

LUC

DVH

CAN

mã HT

CQP

TSC

DXH

DYT

DGD

DTT

DTL

DGT

SKS

SKC

TMD

SKK

DRA

DBV

DNL

DCH

DKV

TON

TIN

NTD

PNK

MNC

NKH

CNT

NTS

HNK

DKT

DSK

DCT

DDD

DSN

CSK

CCC

TÊN KÝ HIỆU

Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hằng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Ðất rừng phòng hộ

Ðất rừng đặc dụng

Ðất rừng sản xuất

Ðất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Ðất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương, mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất chăn nuôi tập trung

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất cơ sở dịch vụ xã hội

Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

QUY HOẠCHQUY HOẠCH
QUY HOẠCH

HIỆN TRẠNG

TÊN KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG

TÊN KÝ HIỆU

CHÚ DẪN

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG

Trụ sở UBND Huyện

Đường liên xã

Trụ Sở UBND Xã

Nhà thờ

Sân vận động

Cầu

Cống

Đường sắt

Quốc lộ

Đường thôn, xóm, khu phố, đất nhỏ

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa giới hành chính cấp xã

Đường tỉnh

Đường huyện

Bệnh viện, trạm y tế

Trường học, nhà trẻ

Đền, chùa, đình, miếu

Sông, suối, ao, hồ

Kênh, mương

Đập

QUỐC LỘ

ĐƯỜNG TỈNH ĐƯỜNG TỈNH

QUỐC LỘ

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất công trình cấp nước, thoát nước

Đất có di tích lịch sử - văn hóa 
danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên

Đất công trình xử lý chất thải

Đất công trình năng lượng,
 chiếu sáng công cộng

Đất công trình hạ tầng bưu chính, 
viễn thông, công nghệ thông tin

Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng,
sinh hoạt cộng đồng

Đất tôn giáo

Đất tín ngưỡng

cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, 

Đất sử dụng vào mục đích công cộng

CSD

DDD

DRA

DNL

DBV

DCH

DKV

TON

TIN

NTD

MNC

PNK
mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT
DCT

mã HT
DTL

DGT

CCC
mã HT

mã HT

SKS
mã HT

SKC
mã HT

mã HT
TMD

SKN

SKK

CSK

mã HT

mã HT

DSK
mã HT

mã HT
DKT

DTT
mã HT

mã HT
DGD

DYT
mã HT

mã HT
DXH

DVH

DSN

mã HT

mã HT

mã HT
CAN

CQP

TSC
mã HT

mã HT
ODT

ONT

NKH
mã HT

mã HT
CNT

NTS

RSN
mã HT

mã HT

mã HT

mã HT
RPH

RDD

RSX

CLN
mã HT

mã HT
HNK

LUC

LUA

mã HT

32 32

THÔN TRÚNG ĐÍCH

QL 32

SÔ
N

G
 H

Ồ
N

G

Cụm công nghiệp

Viện nghiên cứu ngô

Viện xạ hiếm 

Cụm công nghiệp

Khu đô thị green city

Làng nghề

Nhà máy nước mặt s.Hồng

Ubnd huyện

Làng nghề

xử lý rác

Nhà máy

Trận địa

Tổ hợp Sơn Hà

bồi dưỡng cán bộ

Trung tâm 

T
L
 4

1
7

DKV
NTS

ODT

ODT

NTD

DTT

MNC

DYT

DVH
TON

 THÔN BỒNG LAI

DGD
DGD

DGD
DKV

DGD
DKV DGD

DKV

DGD
DKV

LUC
DGD

NTD
LUC

ODT
NTS

ODT
CLN

DGT
LUC

LUC
DGD

TMD
LUC

DKV
NTS

LUC
ODT

DGT
SKC

NTD
LUC

DKV
NTS

DKV
NTS

LUC

NTS

DTL

CAN
HNK

DVH
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DGD
LUC

ODT
LUC

DGD
LUC

DGD
LUC

DKV
LUC

DGD
LUC

DKV
LUC

DKV
CLN

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DGD
LUC

DGD
LUC

DGD
CLN

DKV
CLN

DKV

TMD
LUC

DGD
CLN

ODT
DGD

DKV
LUC

DGT
LUC

DKV
LUC

TMD
LUC

TMD
LUC

TMD
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

LUC
CLN

LUC
ODT

HNK
ODT

Khu y tế tập trung

Đ
ê La Thành

Đường Đ
an Phư

ợng - T
ân Hội

LUC
ODT

LUC
ODT

trạm xl nc thải Tân Hội

Công viên đa chức năng

TMD
LUC

TMD
LUC

TMD

ODT
LUC

ODT
LUC

ODT
HNK

ODT
LUC

đường N01

Khu đô thị Bình Minh 

Bình Minh 

Khu đô thị 

Khu đô thị mới Hồng Thái

Cụm công nghiệp Hồng Hà

Đất thương mại, dịch vụ

Khu đô thị green city

Khu đô thị green city

Đất Nông nghiệp khác

Đất Nông nghiệp khác

Đất Nông nghiệp khác

Đất Nông nghiệp khác

Bến cảng

Bãi khai thác VLXD

Cụm công nghiệp Phương Đình

DRA
CLN

Trường Tiểu học Thọ Xuân B

Khu liên cấp chất lượng cao

Cụm công nghiệp Phương Đình

HNK+CLN+NKH
NKH+TMD+DTT+DVH

DKV

SKC

MNC

CQP

 Đất thương mại, dịch vụ, du lịch

Đất Nông nghiệp công nghệ cao

ODT
CLN

 Đất thương mại, dịch vụ, du lịch

MNC

HNK
CSD

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

CSD

DTT

DGT
BHK

0.35
2025

DGT
LUC

DKV
PNK

Khu đô thị Nhịp sống mới

1.60
2025

TT42

DGT
ODT

 chính trị

Trung tâm 

CLN
ODT

HNK
DGT

2025
1.75

DGD
LUC

1.20
2025

KH146

KH130

KH131

LUC
NTD

NTD
LUC

KH440

TMD
LUC

Khu đô thị mới Đan Phượng 145.11 ha

KH304

KH401

KH402

2025
0.48

KH434

KH432

KH431

KH436

KH437

KH442

DDT

CAN
CSD

DRA
LUC

DGT
LUC

DKV
HNK

DKV
LUC+HNK+CLN

DKV
LUC+NTS+CLN

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC DKV

LUC
DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

ODT
LUC+NTS+CLN

TMD
LUC+HNK+CLN

TMD
HNK+NTSDYT

LUC+CLN

DGD
HNK

DGD
CLN

DTT
CLN

DKV
HNK

DKV
HNK+SKC

ODT
HNK

TMD
SKC

DGD
HNK+MNC

ODT
HNK

DKV
HNK+CLN

ODT
HNK

ODT
HNK

CQP
HNK

SKC
HNK+SKC

DGT
SKC

ODT
HNK

ODT
HNK

NTD
LUC

DGT
LUC

CQP
CSD

DKV
NKH

DKV
LUC

DKV
LUC

TMD
SKC

DGD
HNK

DGD
CAN

DKV
DVH

DVH
HNK

DKV
CSD

DKV
HNK

HNK
CSD

NKH
MNC+CSD

NKH
HNK+CLN

ODT
LUC

DKV
LUC

MNC
LUC

TMD
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC+HNK

TMD
LUC+HNK

DKV
NKH

DKV
LUC+CLN

ODT
LUC+CLN

DKV
HNK+MNC

DCH
HNK

SKC
CLN

NTD
NTS

ODT
NTS

ODT
HNK

DVH
HNK

TSC
HNKCAN

HNK

TSC
HNK

ODT
HNK

SKN
LUC

NKH
HNK

DKV
SKC

TMD
LUC

TMD
LUC

DKV
HNK

DKV
HNK

DTT
HNK

DKV
HNK+CLN

DGD
HNK

ODT
CLN+HNK

ODT
CLNODT

CLN

ODT
CLN

ODT
LUC ODT

LUC

ODT
LUCDKV

CLN

ODT
LUC

ODT
LUC

ODT
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DTT
LUC

ODT
LUC

DGD
LUC

NKH
HNK

SKN
LUC

NTD
LUC

ODT
LUC

DKV
LUCODT

LUC

DGD
LUC

ODT
LUC

ODT
HNK

CAN
HNK

TSC
HNK

HNK
CSD

DKV
LUC+HNK

TMD
HNK

DKV
HNK

DGD
LUC

DKV
LUC+HNK

ODT
LUC+CLN+HNK

DKV
LUC+NTS+CLN

ODT
LUC+HNK

TMD
LUC+HNK

DKV
LUC+CLN

ODT
LUC

ODT
LUC

DKV
LUC

DGD
LUC

ODT
LUC

ODT
LUC

ODT
LUC

ODT
LUC

DGD
LUC

TMD
LUC+CLN

ODT
LUC

ODT
LUC

TMD
LUC

DTS
LUC

ODT
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC+HNK+CLN

ODT
HNK+NKH

ODT
NKH

ODT
LUC+HNK+CLN

ODT
LUC+CLN

ODT
LUC+CLN+HNK

ODT
NTS+CLN

0.40

2025

ODT
LUC

DGD
CLN

DKV
CLN

DKV
LUC

CAN
CLN

DGD
CLN+LUC

DKV
NTS+CLN

TSC
LUC+CLN

DTT
HNKDKV

NTS+CLN

TMD
HNK

TMD
LUC+NTS

ODT
LUC

ODT
LUC

TMD
LUC

DKV
LUC+NTS+CLN

CQP
LUC+CLN

TMD
LUC+CLN

TMD
CLN

DCH
CLN

TMD
CLN

DRA
CLN

ODT
LUC

ODT
LUCCAN

LUC

TMD
LUCTSC

LUC

DTT
LUC

TMD
LUC

DKV
LUC

ODT
LUC

SKN
LUC

TMD
NKH

ODT
HNK

ODT
LUC+CLN

ODT
HNK

DKV
DVH

DKV
ODT

ODT
HNK

ODT
CLN

DKV
CLN+HNK

DKV
HNK+LUC

TMD
HNK+LUC

DKV
HNK
ODT
HNK

TMD
HNK+CLN

SKC
HNK

HNK
CSD

NKH
CLN

TMD
HNK+NTS

ODT
HNK

DBV
HNK

DKV
LUC

DGD
LUC

ODT
LUC ODT

LUC

TMD
LUC+HNK+CLN

SKC
CLN

ODT
LUC+HNK

ODT
LUC+HNK

ODT
SKC

ODT
LUC+HNK

ODT
LUC+CLN

TMD
CLN

TMD
CLN

ODT
HNK

DKV
CLN

DGD
LUC

DGD
CLN

DVH
CLN

CQP
CLN

CAN
CLN

DKV
CLN

ODT
CLN

ODT
CLN

DTT
LUC+HNK

DYT
HNK

MNC
HNK

ODT
NTS+HNK+LUC

TMD
NKH

NTD
LUC+CLN

TMD
CLN

ODT
CLN

ODT
HNK

ODT
HNK+CLN

ODT
CLN

ODT
CLN

TON
DVH

DKV
HNK

TMD
HNK+CLN

DTT
HNK

NTD
CLN

NKH
LUC+HNK+NKH

TMD
LUC+HNK+NKH+CLN

DKV
CLN

ODT
LUC

TMD
CLN

TON
CLN

ODT
HNK

TMD
HNK

ODT
LUC

ODT
CLN

NTD
NTS

TMD
LUC

MNC
LUC TMD

LUC
ODT
CLNDKV

CLN
TMD
CLN

DSH
CLN

ODT
HNK

ODT
LUC+HNK+CLN

NTD
LUC+HNK

DKV
LUC

TMD
CLN

SKC
CLN+LUC

DGD
LUC

DGD
LUC

DGD
LUC

DKV
LUC+HNK

DKV
LUC

DKV
LUC

DGD
LUC

CQP
LUC

DKV
LUC+HNK+CLN

TIN
NTS

ODT
HNK+LUC+CLN

DKV
HNK+LUC+CLN

ODT
LUC+NKH

DYT
LUC+HNK

ODT
NTS

ODT
HNK

ODT
CLN

TON
LUC

ODT
HNK

NTD
HNK

DGD
HNK

NTD
LUC

DKV
MNC

TMD
MNC

DKV
CLN

ODT
CLN

DKV
LUC

ODT
LUC

TMD
HNK

CQP
HNK

CAN
HNK

DTT
NKH

DKV
DTT

DKV
HNK

TMD
LUC

ODT
HNK

DVH
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

DKV
HNK

DGD
HNK

ODT
LUC

ODT
LUC

ODT
LUC

TMD
LUC

NKH
LUC

ODT
HNK

ODT
LUC

DGD
HNK

DCH
LUC

ODT
HNK+CLN

DKV
HNK ODT

HNK

DGD
HNK

DGD
HNK

DGD
HNK TON

ODT

TIN
DGD

DKV
ODT

DVH
HNK

ODT
NTS

DGD
ODT

DVH
TSC

DKV
NTS

DKV
DCH

TIN
ODT

TMD
LUC

TMD
CLN

ODT
SKC

TMD
CLN

DVH
HNK

TMD
LUC

ODT
LUC+CLN

ODT
LUC

ODT
LUC

DKV
DGD

DRA
HNK DKV

CLN

SKC
NTSODT

NTS

DTT
CLN

ODT
NTS

DBV
LUC

CQP
LUC

ODT
LUC+CLN+HNK+NKH

ODT
HNK

DVH
LUC

DKV
LUC

DGD
CLN

DKV
DGD

DKV
NTS DKV

LUC

DTT
NTS

DKV
NTS

NKH
CLN+HNK

LUC+HNK
TMD

LUC
ODT

LUC
ODT

LUC
ODT

LUC
DTT

LUC
DGTLUC

ODT

LUC+HNK
DKV

LUC
NTD

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

NKH
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
TMD

LUC
DDT

LUC
ONT

LUC+NKH
MNC

LUC
ODT

SKC
ODT

SKC
ODT

NTS
DKV

LUC
DVH

LUC
ODT

LUC
DKV

LUC
DKVLUC

DKV

LUC
DKV

CLN
DKV

LUC
DGT

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKVLUC

DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
TMD

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

NTS+CLN
ODT

NTS+CLN
ODT

LUC
DKV

LUC+CLN
ODT

CLN
CQP

LUC
NTD

CLN
DGT

LUC
DKV

LUC+SKC
TMD

LUC
NTD

LUC
TMD

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
TMD

LUC
DKV

LUC
TSC

LUC
ODT

LUC
ODT

LUC
ODT

LUC
ODT

LUC
ODT

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

NKH
DKV

NKH
DKV NKH

DKV

NKH
DKV

NKH
MNC

LUC
SKC

NKH
DKV

NKH
DKV

LUC
DKV

LUC
DRALUC

DKV

LUC
ODT

LUC
DKV

LUC
MNC

LUC
ODT

NTS+CLN
DGD

LUC+NKH
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

NKH
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

NKH
DKV

NKH
DKV

DKV
LUC

MNC
DKV

NTS
SKC

HNK
ODT HNK

ODT
HNK
ODT

NTS
ODT

SKC
DGT

SKC
TMD

SKC
SKC

NTS
DKV

HNK
DKV

HNK
DTT

NTS
SKC

NTS
DRA

LUC+NKH
TMD

DGT
LUC

LUC
SKC

LUC
ODT

LUC
ODT

LUC
DKV

ODT
NKH

ODT
LUC+SKC

DYT
SKC

CAN
LUC

DKV
LUC

NTD
LUC

TMD
LUC

TMD
LUC

ODT
LUC

TSC
LUC

DGD
LUC

DGD
LUC

TIN
SKC

DVH
TSC

DKV
TSC

DTT
LUC

DKV
HNK+CLN

SKC
HNK

DGD
HNK

ODT
HNK

TMD
HNK

DKV
HNK

TMD
HNK

DGD
LUC

DTT
NKH

ODT
HNK+CLN+LUC+NTS

NTD
HNK

TMD
LUC

DVH
HNK

ODT
HNK

DGT
HNK+CSD+SON

LUC+HNK
TMD

LUC+HNK
TMD

LUC+CLN
ODT

ODT+CLN
TON

LUC
DKV

LUC
DTT

LUC
DGT

HNK
NTD

LUC+HNK
DTT

LUC
DGD

ODT
TON

LUC
DKV

NTS
DTT

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DKV

LUC
DTS

LUC
DTS

LUC
TSC

LUC
CAN

NTS
DVH

LUC
TMD

LUC
DKV

LUC
DKV

ODT
DDT

LUC
DDT

LUC
DGD

NTS
DKV

DGD
DKV

ODT
DKV

LUC
DGD

LUC
DGD

LUC
DGD
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